
SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

BỆNH VIỆN TÂM THẦN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:         /QĐ-BVTT Kon Tum, ngày      tháng      năm 2024 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hưởng bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc 

trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, yếu tố độc hại đối với viên chức, người 

lao động thuộc Bệnh viện Tâm thần năm 2024 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc thành lập Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-SYT ngày 11/4/2023 của Sở Y tế tỉnh Kon 

Tum về việc ban hành ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Tâm 

thần tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định phân cấp quản 

lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Thông thư số 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 20/11/2022 về quy định 

bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu 

tố nguy hiểm, yếu tố độc hại; 

Căn cứ Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn phân 

loại lao động theo điều kiện lao động). 

  Căn cứ Thông Tư số 07/2005/TT-BNV ngày 5/01/2005 của Bộ Nội vụ hướng 

dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Biên bản họp mở rộng ngày 08/01/2024 của Giám đốc Bệnh viện 

Tâm thần về phụ cấp theo;    

Xét đề nghị của Phòng Tổ chức - Hành chính – Kế hoạch – Tài chính; Kế 

toán trưởng Bệnh viện Tâm thần, 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

 Điều 1. Viên chức và người lao động thuộc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon 

Tum được hưởng chế độ phụ cấp bồi dưỡng bằng hiện vật, kể từ ngày 01/01/2024 

(kèm theo phụ lục). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Luat-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2015-281961.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-29-2021-tt-bldtbxh-tieu-chuan-phan-loai-theo-dieu-kien-lao-dong-508673.aspx
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Điều 2. Viên chức và người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố 

nguy hiểm, độc hại được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật, phải tự đảm bảo 

nội dung công việc và thời gian trực tiếp, tiếp xúc với các nguồn gây bệnh truyền 

nhiễm, đủ điều kiện để được hưởng chế độ theo quy định (truy thu chế độ nếu 

không đảm bảo các tiêu chuẩn công việc được hưởng theo quy định hiện hành). 

Điều 3. Trưởng các khoa, phòng thuộc Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum 

và ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lãnh đạo BVTT; 

- Lưu: VT, TCHC-KHTC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Đinh Văn Khuê 
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Phụ lục 

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH CÔNG VIỆC NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI NGUY 

HIỂM ĐƯỢC HƯỞNG BỒI DƯỠNG BẰNG HIỆN VẬT  

BỆNH VIỆN TÂM THẦN NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-BVTT ngày   /01/2024 

của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Kon Tum) 

 

TT Họ và tên Căn cứ áp dụng/điều kiện lao động 

Mức bồi dưỡng 

hiện vật 

Điều 

kiện 

lao 

động 

loại 

Mức 

bồi 

dưỡng 

 

I Ban Giám đốc 

1 Đinh Văn Khuê 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

2 Bùi Trọng Trí 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

II Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch – Tài chính 

1 Trần Văn Đại 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

2 Ngô Bá Thanh 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 
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3 Hoàng Quốc Việt 

 Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

4 Nguyễn Quốc Bảo 

 Nhân viên (Quyết định số 44/QĐ-BVTT ngày 

01/8/2023 phân công thường xuyên, trực tiếp làm 

chuyên môn tại khoa Khám bệnh – Cấp cứu - Điều 

trị) 

IV 1 

5 Trần Quốc Thắng 

 Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

6 
Nguyễn Thành 

Cường 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

7 Lê Thị Kim Oanh  

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

8 
Nguyễn Thị Thảo 

Trang 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

9 
Nguyễn Hữu 

Tùng 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

IV 1 
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lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

III Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Điều trị 

1 Võ Văn Hồng 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

2 Tô Văn Trinh 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

3 
Đinh Thị Thu 

Cúc 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

4 Y Ly Sa 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

5 Y Hương Chưng 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

6 Đào Thị Tuyết 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 
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7 Nguyễn Thị Tuyết 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

8 
Nguyễn Thị 

Hường 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

9 
Võ Thị Thu 

Trang 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

10 
Trần Thị Thanh 

Nga 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

11 Trần Thanh Hiển 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

12 
Phạm Quang 

Khánh 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

13 Trần Vinh Hiển 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

IV 1 
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điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

14 Ngô Thị Nga 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

15 Võ Văn Giang 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

16 
Nguyễn Thị 

Ngọc 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

IV Khoa Trị liệu tâm lý - Phục hồi chức năng - Chăm sóc - Dinh dưỡng 

1 Lê Thị Thu Tâm 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

2 Đỗ Thị Mỹ Loan 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

3 A Hoàn 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

IV 1 
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29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

4 Lê Thị Thu Lan 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

5 
Võ Thị Thúy 

Phượng 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

6 Dương Thị Hiền 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

7 
Trần Thị Thanh 

Thúy 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

8 Lê Quốc Nhật 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

9 Chu Thị Thanh 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 
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10 
Nguyễn Thị 

Thảo Nguyên 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

11 Đỗ Thị Lệ Thu 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

12 Huỳnh Thị Kỳ 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

V Khoa Xét nghiệm và Chẩn đoán hình ảnh 

1 A Lứu 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

2 Phạm Bình An 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

3 
Phan Thị Khánh 

Dung 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

4 
Dương Thị Hồng 

Thoa 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 
IV 1 
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định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

5 Lê Thị Thùy Mỹ 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

6 Phạm Văn Hoan 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

VI Khoa Dược - Vật tư thiết bị y tế 

1 Lê Quang Dũng 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

2 
Nguyễn Thị Thái 

Thanh 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

3 Ngô Thị Hài 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

4 Lê Hữu Huy 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

IV 1 
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Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

5 Võ Thị Loan 

Có ít nhất 01 yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 

không đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép theo quy 

định của Bộ Y tế hoặc có ít nhất 01 chỉ tiêu về 

điều kiện lao động thuộc số thứ tự 10.1 Mục A, 

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 

29/2021/TT-BLĐTBXH xếp từ thang điểm 4 trở 

lên. Điểm a, Điều 4 Thông tư 24/BLĐTBXH 

ngày30/11/2022 

IV 1 

 Tổng cộng: 50 người 

________________ 
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